TUAN 19
Thir hai ngay 8 thang 1 nam 2024
HOAT PONG TRAI NGHIEM
SINH HOAT DUOGI CO (CAP TRUONG) THEO CHU PIEM
“MUA XUAN CUA EM”
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TIENG VIET
BAI 1: CHUYEN BON MUA (Tiét 181 + 182)
PQC: CHUYEN BON MUA

I. YEU CAU CAN PAT
- 95% HS doc dung céc tiéng trong bai. Poc dién cam 10i cia cac nhan vat.
- 100% HS hiéu noi dung bai: Bén mua xuén, ha, thu, dong, mdi mua mdi vé dep
riéng va déu c6 ich cho cudc sdng.
- HS biét noi cau néu dic diém timg mua trong nim.
- HB biét bay to su yéu thich voi mot sb tir ngit hay, hinh anh dep.

I1. PO DUNG DAY HOQC:
- File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HOQC:
TIET 1

Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV cung HS vén dong theo bai hat: “Bai ca bon mua”

- Gi6i thiéu ngan gon vé chuong trinh sach giao khoa Tiéng Viét 2, tap hai.
- GV gi6i thiéu t&i cha dém: Vé dep quanh em.

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.

Hoat dong Kham pha, luyén tap (25 — 30°)
1. Poc van ban

- GV cho HS quan st tranh minh hoa bai doc, héi vé noi dung tranh.
- HS quan sat tranh minh hoa va néu nhirng di€éu minh quan sat dugc.

- GV doc mau toan bai doc.

- Chit y doc ré rang, ngdt nghi hoi ding, dieng hoi lau hon sau méi doan. Loi déi
thoai gitta cdc nhan vdt duoc doc bc%ng giong biéu cam, thé hién sw than thiét.

+ Luru y: Khi doc xong doan 1 (tir dau dén rude deén, phd c6), dé thu hit HS vao ndi
dung sé doc, GV nén dung lai va hoi mot HS: Con nang tién mua dong thi sao nhi? Li¢u
moi ngudi c6 thich mua déng khong? Céac em thtr doan xem. Sau dé, GV doc tiép 2 doan
con lai.

- HS ling nghe va doc tham theo.

- GV hoi: Bai doc ¢6 thé chia lam mé\y doan?

- HS tra 101: Bai doc chia lam 3 doan:

+ Poan 1: tu dau dén rude den, pha co.

+ Doan 2: tiép theo dén trong chan.

+ Doan 3: phc”in con lai
2. Luyén doc doan két hop gii nghia tir khé



- HS doc ndi tiép doan.
- GV stra 16i phat am cua HS lai cho diing, chinh sira nhiing tir dé doc sai.

- Luyén doc tir kho két hop giai nghia tir: E — di — xon, di ngai, sdt tdy.
- Luyén doc cau dai:
DPot nhién, / cdu trong thdy/ dnh sdng ciia ngon dén hdt lai/ tir manh sdt tdy trén

. //

- HS luyén doc doan va giai nghia tur kho.

- HDHS doc nbi tiép timg doan (1an 1)

- 3 HS doc ndi tiép theo doan (1 lugt) va sira 15i phat am.

+ bdp bing, bép lira, ddm chéi, nay loc, sung swdng,..

- GV huéng dan cach doc: Loi ciia 4 c6 tién can doc ré rang, biéu cam, thé hién
ngit diéu nhi nhanh, hén nhién; 10i ciia ba Pdt thi doc véi ngiv diéu tram lang; phdn biét
107 ngueoi ké chuyén va loi nhdn vit; ngdt nghi ding dau cdu.

-GV moi 3 - 4 HS doc 16i cta 4 ¢o tién, 161 cta ba Dét.

- GV huéng dan HS luyén doc cau dai.
HS luyén doc trong nhom
- GV t6 chirc cho HS doc theo nhom dbi

- 2 — 3 nhom thi doc theo cac ti€u chi: Bang ti€u chi danh gia: Doc dung; Doc to, rd; Doc
ngat, nghi ding cho; Téc do doc

Bang tiéu chi danh gia
Hovatén |Doc dung Poc to, 16 Ngat nghi ding | Toc dé doc

- GV giup d& HS trong cac nhém gip khé khin khi doc bai, tuyén dwong HS doc tién
bo.

- GV va HS nhan xét phan thi doc ctia cac nhém
- GV nhan xé&t, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2, 3 HS doc toan b bai.
- GV nhan x¢&t, tuyén duong HS.
TIET 2

Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV cho HS van dong theo bai “Mua xuan cua em”
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (20 - 22°)



1. Tra loi cau hoi
Céu 1: Bon nang tién tuong trung cho nhimg mua nao trong nim?

- HS néu cau hai. q
- HS suy nghi, xung phong phat bic¢u bai.

- GV nhan xét, thong nhat cau tra 16i: Bon nang tién twong trung cho bon: xudn, ha,
thu va dong.

- GV héi thém: Vi sao nang Xudn lai twong trung cho mua xudn?

- HS suy nghi va trinh bay ca nhan trudce 16p.

- GV nhan x¢t, tuyén duong.
Cau 2: Theo nang tién mua ha, vi sao thiéu nhi thich mua thu?

- GV yéu cau HS doc lai doan 1 dé tim cau tra 10i.
- HS doc lai doan 1, suy nghi tra 161 cau hoi.

+ VD: Vi khong c6 mua thu thi khong c6 dém tring ram rudc deén, phé cd, ...
- GV va HS nhén xét, thong nhat cau tra 101 ding.
Cau 3: Dya vao bai doc, nd1 tén mua phu hgp véi moi tranh.

- HS doc cau héi 3.
- GV yéu céu ca 16p doc tham lai doan 1 va doan 2.
- GV chiéu tranh cho HS quan sat.

- GV hudng dan HS thao luan nhom bdn: C6 tat ca 4 tranh, hiy quan sat 1an luot
tung tranh va cho biét tén mua (rng v&i moi tranh.

- HS 1am viéc nhom, quan sat tung tranh, chia sé trong nhom, thong nhat phuong
an tra 101.

+ GV quan sat, hd tro cac nhom gip khé khan, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.
- Pai dién mot sé nhom trinh bay (két hop chi trén tranh minh hoa). Nhom khac
nhan xét, gop ¥, bd sung.
Dép an: tranh 1 - mua xudn;,
tranh 2 - mua dong;
tranh 3 - mua ha;
tranh 4 - mua thu.
- GV chét két qua.
- GV nhén xét, biéu duong cac nhom
Cau 4: Vi sao ba DAt noi ca bon nang tién déu co ich va dang yéu?
-GV yéu cau HS thuc hanh ca nhan: doc thim lai doan cudi bai.
- Cho HS trao d6i nhom.
+ Tumng HS néu y kién
+ Nhom gop ¥, thong nhat dap an
- Pai dién mét sb nhom trinh bay (két hop chi trén tranh minh hoa). Nhom khac



nhan xét, gop ¥, bd sung.

- Xudn lam cho cdy la twoi tot. Ha cho trdi ngot, hoa thom. Thu lam cho troi xanh
cao, hoc sinh nhé ngay twu truong. Pong cé cong dp 1 mam song dé xudn vé cdy coi
ddam choi nay Ilgc.

- GV chét lgi ND bai doc: Bai tho giup em nhdn biét dwoc mét nam c¢é bon mia
xuan, ha, thu, dong. Mbi mia lai ¢ mot vé dep riéng va déu ¢6 ich cho cudc Sé'ng.

2. Luyén doc lai
- GV doc dién cam toan bai.

- 1 -2 HS doc to toan bai trudc 16p.

- Yéu ciu tung HS tu luyén doc toan bai doc.
- GV nhéan xét, biéu duong.

3. Luyén tap theo van ban doc

Cau 1: Cau nao dudi day 1a cau néu dic diém?

a. Bon nang tién cam tay nhau tro chuyén.
b. Cac chau déu co ich, déu dang yéu.

- GV goi HS doc yéu cau cua bai.
- HS Iam viéc ca nhan.
- HS néu dép an: Cau néu dac diém la cau b: Cdc chdu déu co ich, déu dang yéu.

Hoat dong van dung, trii nghiém (7 - 10°)

Cau 2: Tro choi: Hoi nhanh dap dang
- GV néu yéu cau cua trd choi.
- GV moi 2 HS héi - dap theo mau:
Hoi: - Mua xuan co6 gi?

Dap: - Mua xuan co ...

- Pé giup HS phat trién von tir, GV nén dong vién HS dua ra cac cach tra 101 khac
nhau cho cung mdt cau hoi. Ngoadi cau tra loi nhw cua ban, chung ta con co cdu tra loi
nao khac?

- 2 HS thuc hanh hoi - dap theo mau.

- HS thyc hanh néu nhtng loi dap khac nhau:

VD: Mua xudn co nhitng tia nang am dp. / Mia xudn c6 choi non lgc biéc./ Mia
xuan co cay la xanh twoi./ Mua xudn co tram hoa dua no./...

- GV moi 2, 3 nhom thuc hién tro choi trude 16p. Cac nhom thay nhau héi - dap
(Nhom 1 hoi - nhdm 2 tra 10i; Nhém 2 hoi - nhom 1 tra 101). Nhém chién thang 1a nhém
n6i dugc nhanh hon, tra 161 dang hon va rd rang.

- HS theo dbi, nhan xét, binh chon nhém chién théng.

- GV nhan xét, tuyén duong.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

................................................................................................
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Thur ba ngay 9 thang 1 nam 2024
TIENG VIET
BAI 1: CHUYEN BON MUA
VIET: CHU HOA Q (Tiét 183)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS biét viét chir viét hoa Q c¢& vira va ¢& nho.
- 97 - 100% HS viét dung cau ung dung: Qué hwong em cé dong liia xanh.
- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.
- HS Co6 y thirc tham my khi viét chit.
IL. PO DUNG DAY HOQC:
- GV: File bai gidng, mau chit hoa Q.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong: (3 -5)
- GV YCHS quan sat mau chir hoa va dit cau héi: Pay 1a mau chir hoa gi?
-2 —3 HS chia sé.
- GV dan dit, gi6i thiéu bai.
Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (8 — 10°)
1. Hwéng dén viét chir hoa.
- GV o chirc cho HS néu:
+ D cao, dd rong chir hoa Q..
+ Chir hoa Q gdm may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chir hoa Q.
- GV thao tac mau trén bang con, vira viét vira néu quy trinh viét tng nét.
- YC HS viét bang con.
- GV ho trg HS gip kho khin.
- Nhan x¢ét, dong vién HS.
2. Hwéng din viét cAu tng dung (5 - 7°)
- HS doc cau tng dung can viét.
- GV giai thich nghia cia cau tng dung.
- Huéng dan hoc sinh quan sat, nhan xét:
+ Nhitng con chit ndo c¢é dé cao bang nhau va cao mdy Ii?
+ Dt ddu thanh & nhitng chit cdi nao?
+ Khodng cdch giita cdc chiv nhuw thé nao?
- GV viét mau cau tng dyung trén bang, luu ¥ cho HS:
+ Viét chit hoa Q dau cau.
+ Céach nbi tir Q sang u.
+ Khoang céch giita cac con chit, dd cao, diu thanh va dau chdm cudi cau.
- Gido vién viét mau chit Qué (c& vira va nho).
- Luyén viét bang con chii: Qué.
- Gi4o vién theo di, udn nin.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (15 - 18°)



1. Hwéng dén viét vao vé Tap viét
- GV YC HS thuc hién luyén viét chir hoa Q va ciu tng dung trong v& Tap viét.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- GV nhan xét, danh gia bai HS.
2. Soat 18i, chira bai.
- GV yéu cau HS ddi v& cho nhau dé phat hién 151 va gdp y cho nhau theo cap.
- HS d6i v& cho nhau dé phat hién 15i va gbp ¥ cho nhau theo cip.
- GV nhan x¢ét.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 —2’)
- HS néu lai cac budc viét chit Q.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 1: CHUYEN BON MUA (Tiét 184)
NOI VA NGHE: CHUYEN BON MUA

I. YEU CAU CAN PAT

- HS biét cing cac ban tham gia dung lai cAu chuyén theo vai ctia nhan vat ( Nguoi
dan chuyén, Ba DAt, Xuan, Ha, Thu, Dong ).

- HS biét n6i véi nguoi than vé nang tién em thich nhat trong cau chuyén.
IL. PO DUNG DAY HOQC:

- File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong khéi dong (3 —5°)

- GV YC HS quan sat tranh va néu cau hoéi: Tranh vé gi?

-2 —3 HS chia sé.

- GV nhan xét, dan dat, gidi thiéu bai.
Hoat dong kham pha (5 - 7’)
1. Nghe ké chuyén

- GV t6 chirc cho HS thao luan nhom bon quan sat ting tranh, tra 15i cau hoi:

+ Tranh 1 v€ gi ?

+ Nang tién mua dong ndi gi voi nang tién mua xuan ?

+ Tranh 2 vé gi ?

+ Theo nang Xuan, vuon cdy vao mua ha thé nio ?

+ Tranh 3 vé gi ?

+ Nang tién mua ha noi gi véi nang tién mua thu ?

+ Tranh 4 vé gi ?

+ Nang tién mua thu tha thi voi nang tién mua dong didu gi ?

- GV hd tro HS gip kho khin.

- Pai dién 2 — 3 nhém HS noi vé ndi dung ting tranh.

- GV nhan x¢&t, dong vién HS.
Hoat dong luyén tap — thuc hanh (12 - 157)
*Ké 1 - 2 doan ciia cAu chuyén theo tranh.




- GV YC HS thao luan nhoém déi ké lai timg doan chuyén trong timg tranh.
- Pai dién 2 — 3 nhom ké trude 16p; GV stra cach dién dat cho HS.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (6 — 8°)
- GV HDHS noéi voi nguoi than vé nang tién em thich nhat trong cau chuyén.
- Gi4o duc HS biét an mic phu hop véi cac mua.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
MUA SAM HANG HOA
I. YEU CAU CAN PAT

Biét dugc mot sb hoat dong trong mua sdm hang hoa.

Lam quen va nhan biét mot sb déng tién Viét Nam dugc st dung trong trao doi
hang hoa.

Budc dau ty tin trong giao tlep va sir dung tién khi mua sim hang hoa.

Boi dudng pham chét nhan &i, trung thuc, trach nhiém.

II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang,

- Mot sé dong tién Viét Nam c6 ménh gia 1 nghin dong, 2 nghin ddng, 5 nghin dong, 10
nghin dong, 20 nghin dong va 50 nghin dong.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cung HS van dong theo bai hat: “Sdap dén Tét roi”
Hoat dong Kham pha (10— 12°)
Nhan biét dong tién Viét Nam
- GV t6 chitc cho HS thao luan nhom 4 theo cac ciu héi:
+ Theo cdc em, tién dwoc sir dung dé lam gi trong cudc song hang ngdy?
+ Em da timg svr dung dong tién chira?Néu c6 thi trong tinh huéng nao?
+ Hay ké tén cdc ménh gid dong tién Viét Nam ma em biét.
- GV moi dai dién cac nhom 1€n chia sé trude 16p vé nhirng ndi dung dugc thao luan.

- GV yéu cau cac nhom nhan xét va dong gop v kién.



- GV tong két y kién ctua HS 1a va ldy cac ddng tién that dé gisi thiéu cho HS quan sat
truc tiép. Cac dong tién c6 ménh gia 1 nghin, 2 nghin, 5 nghin, 10 nghin, 20 nghin, 50
nghin,...

- GV goi ¥ dé HS mé ta duoc mot sd dong tién (chat liéu, mau sic, ménh gia, hinh anh
dugc in trén tirng to tién).

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (12 - 15°)

Tro choi Ban hang

- GV yéu cau HS:

+ Nhé lai tro choi ban hang tung dugc choi.

+ K& lai cac hoat dong chinh cua tro choi ban hang.

- GV chia 16p thanh 3 nhom

- GV huéng dan HS lam phiéu mua hang dé trao d6i hang héa trong choi ban hang.

- GV khuyén khich cac nhém sang tao phiéu mua hang (hinh ddm mady, hinh trai tim,
hinh bong hoa,...) va lam nhiéu ménh gia khac nhau.

- GV huéng dan HS 6 chic, trang tri, sdp xép hang hoa tai cac
quay hang cua tung nhom.

+ Ci Iép choi Bdn hang C e O

- GV phd bién tro choi Ban hang: HS dung phiéu di lam dé di g
mua hang cua cac nhém khéc.

- GV moi mot sé HS néu cam xuc sau khi di tham gia tro choi ban hang.

* Két ludn: Thong qua tro choi, cdc em dd c6 nhitng hiéu biét vé cdch thirc mua sdm,
trao doi hang hoa. Bong thoi, co sw gan bo, doan két voi nhau hon.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 -7)

- GV chia 16p thanh cdc nhom va giao nhiém vu cho cidc nhém: Lén y tudng trang tri
quay hang va chuan bi hang héa dé tham gia Hoi chg xuan cua 1op.

- Nhan xét gio hoc.
- Chuén bi cho Hoi cho xuén.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.........................................................................................................
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TOAN
BAI 37: PHEP NHAN (Tiét 92)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS nhan biét dugc khai niém ban dau vé phép nhan; doc, viét phép nhan.

- HS tinh dugc phép nhan don gian dya vao tong cac sd hang bang nhau.

- HS biét van dung vao giai mot s6 bai toan c6 lién quan dén phép nhan.
II. PO DUNG DAY HOQC:

- File bai giang, dia nho, qua cam
I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong: (3 -5)

- GV cung HS khéi dong vai bai nhay hién dai.

- GV gidi thi¢u bai méi.
Hoat dong Kham pha: (8 — 10°)

- GV YC HS quan sat tranh sgk/tr.4 va néu:

+ Néu bai toan?

+ Néu phép tinh?

- GV néu: Mdi dia c6 2 qua cam. 3 dia nhu vy co tat ca 6 qua cam. Phép cong 2 +
2 +2=6tathiy 2 dugc ldy 3 lan nén 2 + 2 + 2 = 6 c¢6 thé chuyén thanh phép nhan: 2 x 3
= 6.

- GV viét phép nhan: 2 x 3 = 6.

- GV gi6i thiéu: diu x.

- GV huéng dan HS thuc hién twong tu ciu a viét duoc phép nhan 3 x 2 = 6.

- Nhan xét:

2x3=2+2+2=6

3x2=3+3=6

- Két qua phép tinh 2 x 3 va 3 x 2 nhu thé nao véi nhau?
- GV lay vi du:

+ Chuyén phép cong 3 + 3 + 3 thanh phép nhan?
+ chuyén phép nhan 4 x 3 = 12 thanh phép cong?
- Néu céach tinh phép nhan dya vao téng cac sd hang bang nhau?
- GV chét y, tuyén duong.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (10 — 15°)
*GV Hudng dan HS lam bai tdp trang 5 SGK, VTH trang 3, két hop cham, chita bdi.
Bai 1: 56?
- HS doc YC bai.
- GV huéng dan mau:
Cau a) Ta thuc hién phép cong. Chuyen phep cong thanh phép nhan.
Cau b) T phép nhan di cho ta chuyén thanh phép cong cac sb hang bang nhau ri tinh
két qua. Sau d6 rut ra két qua ctia phép nhan.
- GV YC HS lam bai ca nhan vao vo TH toan.
- 2 —3 HS chia s¢ bai lam.
- GV nhan xét, tuyén duong.
Bai 2: Tim phép nhdn thich hop.
- HS doc YC bai.



- GV yéu cau HS thao luan nhém doi quan sat hinh v€, nhan ra s6 ca cac bé cua
mdi nhém (tdng sb cc sd hang bang nhau voi sé ca & mdi bé 13 mot sé hang) twong tng
v6i phép nhan nao ghi ¢ cac con meo.

- GV YC HS lam bai vao phiéu bai tap.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- Pai dién 2 — 3 nhém chia sé bai lam va cach lam ctia nhém minh.

- GV, HS déanh gia, nhan xét bai lam HS.
Hoat dong Van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- HS 1y vi du vé phép nhan va tinh két qua..

- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 93)

I. YEU CAU CAN PAT

- Cung ¢6 khai niém ban dau vé phép nhan; chuyén phép nhan thanh tong cac sb
hang bang nhau va nguoc lai.

- HS biét van dung vao giai bai toan thuc té.
I1. PO DUNG DAY HOQC:
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HOQC:
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV cung HS van dong theo bai hat: Mua xuan oi!

- GV gioi thiéu vao bai hoc.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (23 —25°)
GV hwéng din hoc sinh lam bai tip, két hop chdm chita bai tdp trang 6 SGK va bai
tap trong VTH trang 4,5.
Bai 1:

- HS doc YC bai.

- GV HDHS thuc hién lan luot cac YC:
a) Chuyen phép cong cac sd hang bang nhau thanh phép nhan.
b) Chuyén phép nhan thanh phép cong cac s6 hang bang nhau.

- HS lam viéc ca nhan vao vo thuc hanh toan.

- 2 —3 HS chia s¢ bai lam.

- GV, HS nhan xé&t.

- GV lay thém cac vi du khac cho HS tra 10i.
Bai 2: Tim phép nhén phit hop véi ciu trd l6i cho méi cdu héi.

- HS doc YC bai.

- GV huéng dan mau: GV YC HS thdo ludn nhom ddi quan sat tranh, néu bai toan
rdi tim phép nhéan thich hop véi mdi bai toan do.

+ C6 6 ban hoc, mdi ban co 2 cai ghé. Hoi c6 tat ca bao nhiéu cai ghé?

+ Thyc hién tuong tu voi céc tranh con lai.



- GV quan sat, hd tro nhém HS gip kho khin.
- GV t6 chire cho HS chia sé trude 16p.
- GV nhin xét, tuyén duong HS.
Bai 3: Tinh (theo méu)
- HS doc YC bai.
- GV yéu cau HS tinh duoc phép nhan don gian dwa vao tong cac s6 hang bang
nhau.
- HS 1am bai vao v& 6 li Toan.
- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.
- 2 HS lén bang trinh bay bai lam.
- GV nhan x¢ét, danh giad bai HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 - 7°)
- GV YC HS tim cac phép nhan c6 thé lap duoc trong 16p hoc.
- GV nhan xét gio hoc, tuyén duong HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.........................................................................................................

.......................................................................................

s sk sk s sfe sk sk skt kst sk sk sk skeoskoskeosk sk sk ke

‘ _ TIENG VIET
BAI 2: MUA NUOC NOI (Tiét 185 + 186)
PQC: MUA NUGC NOI

I. YEU CAU CAN PAT

- 95 % HS doc dang cac tiéng trong bai, ngit nghi ding giira cac cum tir.

- 95% HS tra 101 dugc cac cau hoi cua bai.

- HS hiéu noi dung bai: Bai van da tai hién lai hién thuc mua nudc noi xdy ra &
dong bang song Ciru Long hang nam. Qua d6 thdy dugc tinh yéu cia tic gia voi ving dat
nay.

IL. PO DUNG DAY HQC:

- File bai giang
I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 —5)

-2 — 3 HS doc 1, 2 doan trong cau chuyén: “Chuyén bon mua.”

+ Em thich nh4t mua nao ? Vi sao ?

- GV YCHS quan sat tranh va néu cau hoéi: Blrc tranh vé canh gi?

-2 —3 HS chia sé.

- GV dan dit, gi6i thiéu bai.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (55 — 60°)
* Poc van ban.
- GV doc mau: giong doc cham rai, tinh cam.

- GV HDHS céach doc van ban.

- HS doc néi tiép theo cau.

- GV stra 16i phat Am cuia HS lai cho dting, chinh stra nhiing tir dé doc sai.

- GV HDHS luyén doc tir kho két hop giai nghia tir: Iii, hién hoa,cd rong rong, Ciiu
long, phu sa, ...



2. Luyén doc doan.
- GV HDHS chia doan: 4 doan.
+ Poan 1: Tir dau dén ngay khac.
+ Poan 2: Tiép theo cho dén séng Ctru Long.
+ Poan 3: Tiép theo cho dén vao tan déng sau.
+ Poan 4: Doan con lai.
- HS doc nbi tiép doan lan 1.
* HS luyén doc trong nhom
- GV t6 chirc cho HS thi luyén doc doan theo nhom doi.
- 2 — 3 nhom thi doc.
- GV gitp do HS trong cac nhom gdp khé khan khi doc bai, tuyén duong HS
doc tién bo.
- GV va HS nhan xét phﬁn thi doc cuia cac nhom.
- GV nhan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2, 3 HS doc toan b bai.
- GV nhan xét.
*Tra 1o cau hdi.
- GV YCHS doc lan luot 4 cau hoi trong sgk/tr.13.
- GV HDHS tr 10i timg cau héi dong thoi hoan thién bai trong VBTTV.
- GV ho tro HS gap kho khan, luu ¥ rén cach tra 1oi ddy da cau.
- GV huéng dan dé HS néu duoc hinh anh minh thich.
- GV nhan x¢&t, tuyén duong HS.
* Luyén doc lai.
- 1 —2 HS doc toan bai; Chu y giong doc cham rai, tinh cam.
- GV nhan x¢&t, khen ngoi, dong vién HS.
* Luyén tap theo vian ban doc.
Bai 1:
- HS doc yéu cau sgk/ tr.13.
- GV YCHS tra 10i ciu hoi 1, dong thoi hoan thién bai trong VBTTV.
Bai 2:
- HS doc yéu cau sgk/ tr.13.
- GV HDHS dat cau voi tir vira tim duoc.
- GV sira cho HS cach dién dat cho HS.
- GV nhan x¢ét chung, tuyén duong HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (6 - 8’)
- GV chiéu cho HS xem video cho ndi.
- GD HS khi tham gia giao thong duong thuy can chd y y méc ao phao, tuyét d6i
khong duia nghich trén thuyén, tuan tha tuyét dbi sy hudng dan ctia nguoi 16n.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thu tw ngay 17 thang 1 nam 2024

TOAN TU DUY
ON TAP (Tiét 19)

L.YEU CAU CAN PAT
- Giup HS biét cach tinh nhanh, tim thanh phﬁn chua biét trong mot téng, mot hicu.
- HS biét cach tinh nhanh cac day tinh co nhiéu phép tinh cong, tru.
- HS biét van dung céc tinh chét cia phép cong, phép trir dé thuc hién tinh hop 1i.
- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru tugng hoa — khai quat hoa cho hoc sinh.
- Hoc sinh rén ki nang thuc hanh, van dung kién thirc vao thuc tién cudc song
1I. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang, phiéu bai tap.
II1.CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV huéng dan HS van dong va hat bai: “Ngdy tét qué em”.
- GV dén dat vao bai.
Hoat dong Luyen tap, thuc hanh ( 25-27°)
*GV hwong din hoc sinh lam bai tgp, két hop chim chiva bdi.
Bai 1: Dién céc s6 thich hop vao 6 trong cho phu hO’p voi quy luat:

- HS doc yéu cau bai toan.
- GV YCHS thao luan nhom dbi va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- Pai dién 2 — 3 nhom 1én chia sé két qua.
- Cac nhom khac nhan xét.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.
Bai 2: Pién so thich hop vao chd trong:

O+O+Q:15 O+<>+ O=l6
O_<>:3 O+O+Q+szz
O—O— O— O —

- HS doc yéu cau bai toan.
- GV YC HS thao luan nhém d6i va lam bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- Pai dién 2 — 3 nhom 1én chia sé két qua.
- Cac nhom khac nhan xét.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.
Bai 3: Pién so thich hop vao bing sau:



e
S5 bi trif ] 62 | =

S0 trif 19 28 14 37 26 | B8

Hiéu 64 19 0

i 0

- HS doc yéu cau bai toan.
- GV YC HS lam bai c4 nhan vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV t6 chire cho HS choi trd choi “Chuyén but” chia sé két qua.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
Bai 4: Tim so bi trix, biét hiéu 13 s6 chiin 16n nhat c6 hai chir s6, s6 trir 13 s6 nhé
nhit c6 1 chir so.
- HS doc yéu cau bai toan.
- GV YC HS thio luan nhém 4 va lam bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- Pai dién 2 — 3 nhom 1én chia sé két qua.
- Cac nhom khac HS nhan xét.
- GV nhan xét va khen ngo1 HS.
Hoat dong van dung, trii nghiém (3 - 5°)
- GV YC HS 1ap mot phép trir, biét sb bi trir 1a s6 10n nhat c6 mot chit s6 va hiéu
cling chinh 14 s6 do.
- HS théo luan nhém ddi dé tra 1oi
- HS nhan xét
- GV nhan xét va chdt dap an dung.
- GV nhan xét tiét hoc
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 2: MUA NUOC NOI (Tiét 187)
o NGHE - VIET: MUA NUOC NOL.
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS viét dting doan chinh ta theo yéu cau ( tir Pong ruong dén dong sau).
- 95% HS lam dang céc bai tap chinh ta.
- HS biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS c6 y thirc cham chi hoc tap.
IL. PO DUNG DAY HQC:
- GV: File bai giang.
I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong: (3 -5)
- GV cung HS kho1 dong vai bai nhay hién dai: Toca Toca kis dance.
- GV gioi thiéu bai hoc.
Hoat ddng hinh thanh kién thirc méi (8 - 10”)
- GV doc doan chinh ta can nghe viét.




- 2 — 3 HS doc lai doan chinh ta.
+ Poan vin ¢ nhitng chit nao viét hoa? Vi sao?
+ Khi trinh bay doan vin ta phai viét nhu thé nao?
- 2 —3 HS chia sé.
- 2 HS thyc hanh viét tir dé viét sai 1én bang. Duéi 16p viét vao vé nhép.
- HS, GV nhan xét.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (10 - 15°)
1. Nghe - viét:
- GV doc tén bai, doc tung cau cho HS viét vao vo.
- GV doc cho HS soat 15i chinh ta.
- HS nghe va soat 16i:
+ Lan 1: HS nghe va soat 151, dung bt muc bo sung cac ddu thanh, ddu ciu (néu
co).
+ Lan 2: HS d6i vo soét 15i cho nhau, dung but chi gach chan chit viét sai (néu c6).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
2. Bai tap chinh ta.
Bai 2: Tim tén su vat c6 tiéng bat dau bang ¢ hodc k
- GV t6 chire choi trod choi truyén dién.
-GV YC HS doc lai cac tur.
- GV YCHS lam bai vao VBT.
Bai 3: Chon a hay b
a) Chon ch hay tr
Dap dn: cay tre, chu y, qua chanh, che mua, tri mua, buc tranh.
b) Tim tir ngir ¢o tiéng chira ac hoic at
Dap an: ac: cu lac, am nhac, chu bdc,..
at: hat cat, ca hat, nhut nhat, ...
- GV yéu cau HS doc yéu cau.
- GV huéng dan HS cach tim tir.
- GV YCHS lam VBT va lén bang chira bai.
- GV chira bai, nhan xét.
Hoat dong Van dung, trai nghiém: (3 -5)
- GV t6 chirc cho HS choi tro choi: “Thi trong cay”
Muc tiéu:
Rén ki nang viét ding mot s6 tén cay cdi md dau bang ch/r.
Luyén phan xa nhanh va viét dtng chinh ta cac chit ghi tiéng mé dau bang tr hodc ch.
- GV phd bién luat choi, cach choi.
Chuén bi: Chia 16p thanh 3 nhom tham gia. 15 thé tir bang gidy mau xanh 14 cay (thé c6
hinh 14 day du chd dé ghi tén 1 loai cdy. 3 bat da dé viét. V& 3 hinh trén bang tuong trung
cho 3 manh vudn trong cy ctia 3 nhom. Ghi tén mdi nhom. Gido vién lam trong tai.

Ciach tién hanh Phat: cho mdi nhom 5 thé tir hinh 14 cay.
Trong thoi gian 3 phit: Khi trong tai ho “bat dau” cac nhom thao ludn tim tén cac ciy

m¢ dau bang tr/ch va viét vao thé. Sau thot gian 3 phut cac nhom dung lai va ctir nguoi
lén bang gan vao manh vuon ctia minh. Trong tai cung cé 16p lan lugt doc tén cay cua



moi nhom xem tén nao viét dang thi cho két qua dung, sai khong tinh két qua. Sau d6
cong bd doi thang cudc.

- GV tong két tro choi nhan xét, tuyén duong HS..
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.......................................................................................
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TIENG VIET
BAI 2: MUA NUOC NOI (Tiét 188)
LUYEN TAP: MRVT VE CAC MUA. DAU CHAM, DAU CHAM HOL.
I. YEU CAU CAN PAT
- HS biét tén mua va dic diém cta cdc mia & mién Bic va mién Nam
- HS biét sir dung ddu chdm khi két thiic cu va dau chdm hoi khi két thiic cau hoi.
- Phat trién von tir chi cac mua.
- Rén ki nang st dung dau cau dung.
IL. PO DUNG DAY HQC:
- File bai giang, phiéu BT nhom.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Tram xe buyt”.
- GV pho bién luat choi, cach choi.
- GV tong két tro choi. Dan dit vao bai hoc.
Hoat dong Luyén tap, thuwc hanh ( 22 —25°)
* Noi tén mua va dac diém ciia cac mua & mién Bac, mién Nam.
Bai 1: Néi tén mia va dic diém ciia cdc mia 6 mién Bic.
- HS doc YC bai.
- GV YC HS théo luan nhom bbn quan sat tranh, néu:
+ Tén cac mua.
+ Pic diém cua tirng mua.
- GV YC HS lam bai vao VBT.
- GV ho trg HS gip kho khan.
- Pai dién 4 nhom chia sé két qua.
- GV chira bai, nhan xét.
* GV mo rong thém cho HS: thi n6i nhiing hiéu biét cua minh vé dic diém thoi tiét, khi
héu, cdy cbi.....0 mdi mua ¢ mién Bic.
- GV YC HS thao luan nhom doi 1am bai vao phiéu BT nhom.
- GV theo do1, gitip d& nhém HS con gap kho khan.
- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé trudc 16p.
- GV, HS nhan x¢ét, tuyén duong HS.
Bai 2: Néi tén mua va dic diém cic mia 6 mién Nam.
- HS doc YC bai.
- GV YC HS thao luan nhom do6i quan sat tranh, néu:
+ Tén cac mua.
+ Pic diém cia timg mua.
- GV YC HS lam bai vao VBT.




- GV ho trg HS gip kho khin.
- GV t6 chire cho HS chia sé trude 16p.
- GV, HS nhan xét, tuyén duong HS.
* GV mé rong thém cho HS: thi noéi nhiing hiéu biét cia minh vé dic diém thoi tiét, khi
hau, cdy cbi.....0 mdi mia & mién Nam.
- GV YC HS thao luan nhoém dbi 1am bai vao phiéu BT nhom.
- GV theo déi, gitap dd nhém HS con gap khoé khan.
- bai di¢n 2 — 3 nhom chia sé trude 16p.
- GV, HS nhan xét, tuyén duong HS.
* Em c6 nhan xét gi vé khi hau mién Béc v6i khi hau mién Nam?
-2 —3 HS chia sé.
- GV nhan xét, tuyén duong.
Bai 3: Chon diu chdm hodc diu chém héi thay cho 6 vuéng.
- HS doc YC.
- 1 -2 HS doc cac cau.
- YC HS lam bai c4 nhan hoan thanh bai tap vao VBT.
-5 -6 HS lén bang chita bai.
- GV nhan xét, khen ngoi HS. Luu ¥ cho HS doc nhan giong & cudi cau hoi. Nhic
HS sir dung dau cham va dau chdm hoi dung.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 - 7°)
- GV tb chirc cho HS tham gia tro choi: Tro choi di tim 10i tho.
- GV phd bién luat choi, cach choi: HS chon tir, chon tiéng c6 nghia phu hop voi y
tho, dién vao chd tréng gitta cac dong tho:
- Diu dang va nhe nhang
Van 1a chi ning (xuan.)
Hung hang hay gian dir
L4 anh ning (mua he.)
Vang hoe nhu mubn khoc
Chang ai khac (nang thu)
Mua dong khoc hu hu
Boi vi khong c6 (nang )
- GV nhén xét tong két tro choi, tuyén duong.
- Gi4o duc HS biét cach lua chon trang phuc phil hop véi cac mua va mic ding
dong phuc cua truong.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
BAI 38: THU'A SO, TiCH (Tiét 94)
I. YEU CAU CAN DAT
- 100 % HS nhan biét duoc thira s6 va tich trong phép nhan.
- 100% HS tinh duoc tich khi biét cac thtra so.
- HS biét van dung giai cac bai toan thyc té lién quan dén ¥ nghia ctia phép nhan.
IL. PO DUNG DAY HQC:



- GV: File bai giang ’
III. CAC HOAT PONG DAY HOQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)
- GV cung HS van dong theo bai hat: Bingo.
- GV gioi thiéu bai hoc.
Hoa dong Kham pha (7 - 8°)
- GV YC HS quan sat tranh trang 7 SGK Toan va néu cau hoi dé HS nhan biét:
+ Mot bé ca cd bao nhiéu con ca?
+ C6 may bé ca nhu thé?
+ Mubn biét c6 tit ca bao nhiéu con ca ta lam thé nao?
-2 —3 HS tra loi.
- GV HDHS nhén biét cac thanh phan trong phép nhan: 3 x 5 = 15.
- GV néu: 3 va 5 goi 1a thira s6, két qua 15 goi 1a tich; Phép tinh 3 x 5 cling goi 1a
tich.
- GV YCHS lay thém vi du vé phép nhén, chi 1& cac thanh phan cua phép nhan.
- GV, HS nhan xét, tuyén duong.
- GV lay thém vi du: Cho hai thira s6.: 6 va 2. Tinh tich hai s6 do.
+ Bai cho biét gi?
+ Bai YC lam gi?
+ D¢ tinh tich khi biét thira s0, ta 1am nhu thé nao?
-2 —3 HS chia sé.
- GV chdt c4ch tinh tich khi biét thira so.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (15 -17")
Huwéng din hoc sinh lam bai tip, két hop chdm chita bai trang 7 SGK todn va VTH
trang 35,6.
Bai 1: 56?
- HS doc YC bai.
- GV HDHS van dung phan kham pha. Néu, viét duoc thira sd va tich ctia mdi
phép nhan da cho vao 6 ¢6 dau ? trong béang.
- 2 — 3 HS néu thira sb va tich cta phép nhan 2 x 6 = 12.
- GV YC HS hoan thanh bang trong phiéu BT.
- GV qua sat, giap do HS gap kho khan.
- 3 HS chia s¢ bai lam.
- GV nhan x¢t, tuyén duong HS.
Bai 2: §6?
- HS doc YC bai.
- GV huéng dan mau:
a) Yéu cau HS quan sat hinh, nhan xét du chdm tron & mdi tim thé rdi néu phép nhan
thich hop véi modi nhom hinh.
-GV YC HS lam bai vao vé 0 li.
b) Sau khi HS néu dung phép nhan & cdu a, GV YC HS néu viét sb thich hop vao 6 ¢o
dau ? trong bang.
- GV YC HS lam bai vao vé thuc hanh toan.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- 2 —3 HS chia sé¢ bai lam trudce 16p.
- GV, HS dénh gid, nhan xét bai HS.



Hoat dong Van dung, trai nghiém (5 —-7)

* GV 6 chirc cho HS choi trd choi: “Téi can, t6i cdn”. GV néu cac cau hoi vé phép nhan
dé HS tra 1oi.

- GV nhan xét phan choi va tuyén duong HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 95)
I. YEU CAU CAN PAT
- Cung ¢ ¥ nghia ctia phép nhan; nhan biét thira sb, tich cta phép nhan.
- Tinh dugc tich khi biét cac thira so.
- Van dung so sanh hai s6. Giai bai toan lién quan dén phép nhan.
- Phat trién ning luc tinh toan, ki ning so sanh so.
- Phat trién ki ning hop tac, rén tinh can than.
I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 - 57)
- GV td chite cho hoc sinh hat tap thé bai “Bai ca Newton”.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh. (23 - 25°)
Bai 1:
- Go1 HS doc YC bai.
Tinh tich khi biét thira s6:
a) Hai thira s6 12 2 va 4
b) Hai thira s 13 8 va 2
¢) Hai thira s6 1a 4 va 5
- GV néu:

+ Mudn tinh tich cac thira sé ta 1am thé nao? (Chuyén phép nhan thanh tong cac sb
hang bang nhau roi tinh két qua.)



- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.

- GV cung cé cdch tinh phép tinh nhéan bang cdch chuyén thanh phép cong cdc sé
hang bang nhau.

Bai 2: S6?
- Goi HS doc yéu cau bai.

- GV huong gl?m mau: Dé tinh tich ctia hai thirasé 5va4,taldy 5x4=5+5+5+
5 =120, vay tich bang 20, viét 20.

- GV goi HS néu tich cta hai thira s6 2 va 3. (tich cia 2 va 3 1a 6).

+ Chuyén phép nhan 2 x 3 thanh tong céc s6 hang bang nhau va tinh két qua.
- GV huéng din twong tu voi cac thira sd: 2 va 5; 3 va 5.

- T6 chitc cho HS chia sé trudc 16p.

- Nhan x¢&t, tuyén duong.

- GV cung cé cdch tinh phép tinh nhéan bang cdch chuyén thanh phép cong cdc sé
hang bang nhau.

Bai 3:
- Goi HS doc YC bai.
- HDHS lam bai:
a) Cho HS quan sat tranh. Poc dé bai toan. Phan tich theo cot.
- Néu céach viét cac sd vao 6 c6 dau ? & phép tinh va dap sb cia bai giai. (5 x 3 = 15)
b) HS doc dé bai toan.
- HS quan sat tranh, phan tich theo tirng hang.
- Néu viét cac sd vao 6 c6 dau ? & phép tinh va dap sé cta bai giai. (3 x 5 = 15)
- Nhan xét, danh gid bai HS.
Bai 4: >, <, =?
- Go1 HS doc YC bai.
- GV yéu cau HS quan sat tranh dién déu <, >, = thich hop vao 6 tréng:
a)2x4?74x2
b)2x47?7
c)4x2?79

- HS chia sé truéce 16p.



- Nhén x¢&t, tuyén duong HS.

- GV ciing ¢é vé thira so, tich trong phép nhdn.
Hoat ddng ciing c6: Ciing c6 phép nhan (4 — 5)

- Tro choi: Al NHANH HON

- Gido vién treo bang phu dé tréng cac 6 sb, to chirc cho 2 ddi hoc sinh thi dua viét
phép nhan thich hop. P61 nao ding ma xong trudc s€ thang cude.

- Giao vién tong két trd choi, tuyén duong doi thang.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TU NHIEN VA XA HOI

BAI 12: BAO VE MOI TRUONG SONG CUA THUC VAT VA PONG VAT ( Tiét
2)

I. YEU CAU CAN PAT
- HS ké dugc mot s6 anh huong ciia moi truong sdng d6i voi thuc vat va dong vat.

- HS néu mét sé nhu ciu can thiét cia thuc vat va dong vat ddi voi méi truong sé)ng.

- HS cung ¢d, khic sau vé sy anh huong ctia moi trudong séng ddi vai thuc vat, dong vat.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang

I1I. CAC HOAT PONG DAY HOQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (4 - 5)

- HS hat va van dong theo bai Trai dit nay 1a cua chiing minh.

- GV dan dit vao bai

Hoat dong Kham pha (17 - 18°)

Anh hwéng ciia méi truong song doi véi thue vit va
vt

- GV YC HS thao luan nhom do6i quan sat cdc Hinh 1 -
trang 70 va tra 101 cau hoi:

+ Nhdn xét vé moi truong so”'ng cua thyce vat, dong vat
cdc hinh.




+ Dy doan diéu gi sé xay ra voi thuc vat va dong vdt khi song trong moi truong nhw vay?
Visao?

- GV huéng dan HS:
+ Mot HS dit cau hoi, HS kia tra 101, sau d6 doi lai.
+ HS hoan thanh bang theo goi ¥ sau:

Hinh | Nhan xét vé mo6i | Dy doan di€u xdy
truong song ra

1

- GV moi mot sd cap HS 1én bang trinh bay két qua 1am viéc ctia minh. Mdi cip HS c6
thé trinh bay két qua lam vi¢c vé1 mot hinh, cac HS khac nhan xét, bo sung.

- Cac nhom khac 1én trinh bay két qua 1am viéc ciia nhém minh 1an luot dén hét 6 hinh.

- GV yéu cau HS tra 101 cau hoi:

+ Qua cac hinh da dwoc quan sdt, em nhan thdy thuc vat, ddng vit cdn méi truong cung
cdp nhitng gi dé song?

+ Néu khong dwoc cung ccfp cac nhu cau ké trén thi thuc vat, dong vdt sé ra sao?

+ Vi sao phai bao vé moi truong séng cua thuc vat, dong vat?

- GV huéng dan HS doc muc Em c6 biét SGK trang 71 dé biét rac thai ¢ bién khong chi
lam mat di vé dep cta bién ma con lam cho dong vat bién bi nhiem doc hoac chét néu an
phai.

- GV chét lai ndi dung toan bai: Moi trieong song cung cap noi ¢, thirc an, nuwéc uong
cho ddng vit, thure vdt. Chiing ta can bdo vé méi truong séng ciia thiee vt va déng vat.

- HS 1am céau 3 VBT trang 38.

Hoat dong Luyén tap (9 - 10")

Choi tro choi “Néu, thi”

- GV yéu cau HS dit ra cac cau “Néu....thi....” theo cdu truc:

+ Néu mot su kién/viéc lam/hoat dong nao do tac dong dén méi truong séng.

+ Thi hdu qua hay két qua cua viéc lam trén tac dong dén maoi truong, thuc vat, dong vat.

Néu nimg bj dét chay,
chdt pha

thi ddng vart frong nmg
sé& mdt noi séng.

- HS lam viéc theo nhém doi

- HS trinh bay



- HS nhém khac nhan xét
- GV nhin xé&t, tuyén duong

- GV YC HS thao luin cau hoi: Qua tro choi, cdc em rit ra dwoc diéu gi? Vi sao phdi
bao vé moi truong song cua thuc vat va dong vat?

Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 — 3°)

- GV YC HS néu nhirng viéc em da lam dé bao vé moi truong séng cua dong vat va thuc
vat.

- GV nhan xét tiét hoc
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

.................................................................................................................
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 12: BAO VE MOI TRUOGNG SONG CUA THUC VAT VA PONG VAT
(Tiét 38)
I. YEU CAU CAN PAT
- H néu va nhan biét dugc mot sé hoat dong ciia con ngudi 1am thay d6i méi trudng
song cua thuc vat va dong vat.
- HS néu va nhan biét dugc & mirc do don gian vi sao can phai bao vé méi truong
séng cua thuc vat, dong vat.
- Nhén biét duoc nhirng viéc can lam dé bao vé moi truong séng cua thuc vat va dong
vat.
- Thu thap duogc thong tin vé mot s6 viéc 1am cta con ngudi co thé 1am thay d6i moi
truong sdng cua thyc vat, dong vat.
- So sanh, nhan ra duoc nhiing viéc lam khong t6t hodc tot d6i voi moi trudng sdng
cua thuc vat va dong vat.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang

I1I. CAC HOAT PONG DAY HOQC CHU YEU



Hoat dong Khéi dong (3 - 4°)

- GV cho HS van dong theo bai hat: “Chién binh xanh”
- GV dan dat vao bai méi.

Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (20 - 25°)

*Choi tro choi Ghép cap

- GV lan luot treo cac Hinh a, b, ¢, d SGK trang 72 1én bang va cho cé 16p thao luan
cau hoi: Trong mdi hinh, con nguoi di lam gi @é bdo vé méi truong song cia thuc vit va

dong vat?
- GV giai thich ndi1 dung céc hinh ¢ SGK trang 72:
+ Thé hinh a: Thity triic song thanh bui va c¢é b ré day, c¢é kha nang hdp thu cdc

chat déc hai, hit mii khién cho dong nuoc tro nén sach hon. Chinh nho dac tinh nay ma

ngueoi ta thuong trong thity triic thanh bé trén cdc séng, ho givip lam sach nudc.

+ Thé hinh b: Nguoi ta thuong trong théng non ¢ cdc khu déi, dat trong cé khi
hdu va dat dai phit hop véi cdy théng. Sau nay nhitng noi nay sé tré thanh cdc rimg
théng, givip khong khi trong lanh, ddt khéng bi x6i mon, thu hit dong vt dén sinh song.

+ Thé hinh c: Rirng ngdp mdn cé & cdc vimg ddt ngdp nude ven bién, la noi song
ctia nhiéu dong vat nhu ca sau, chim, hwou,...Rat nhiéu lodi chim di cw phu thudc vao
rieng ngdp mdn nhw séu, bé néng,...Vi vdy, viéc trong rimg ngdp man tao ra méi truong
séng 16t cho nhiéu thue vét va thu hit dong vat dén sinh séng.

+ Thé hinh d: Sau méi budi tham quan, ching ta nén don rdc, bé rdc ding noi quy

dinh dé giir sach méi truong, giir gin vé sinh cho moi nguoi.
- GV huéng dan HS doc céac thé chir va ghép véi hinh d3 quan sat cho phu hop.
- Dan 1én bang cac thé chir va thé hinh phu hgp canh nhau.

- HS trinh bay:

Thé chix Thé hinh




- GV goi mdt s6 nhom 1én bang trinh bay két qua 1am viéc cua nhém minh. Cac HS

khac nhan xét, bo sung.

- GV yéu cau HS tra 161 cau hoi: Trong thuc té, cac em va moi nguoi xung quanh can

lam gi dé bao vé moi truong song cua thyc vat va dong vat?

- HS trd 161: Trong thuc te, em va moi nguoi xung quanh can lam dé bao vé moi truong
song cua thyc vdt va dong vdt: tham gia don vé sinh, gitt sach moi truong; trong nhiéu

cay xanh;....
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)

* Thuc hanh viét khau hi¢u hoac v€ tranh cia ban than va chia sé véi moi nguoi

xung quanh

- GV hudng dan HS quan sat cac tranh v€ va ciac khau hi€u bao vé moi truong song

cua thyc vat va dong vat.
- HS tu tim t0i va lya chon chu dé cho tranh v&/khau hiéu cta minh.
- HS gi6i thiéu véi cac ban trong nhom vé bire tranh cta minh.
- GV moi mot so HS gidi thiéu tranh vé& cta 16p minh.

- GV yéu cau HS nhic lai nhitng noi dung d3 hoc .
- GV nhan xét , khen ngoi HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.........................................................................................................
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Thur nam ngay 11 thang 1 nam 2024

TIENG VIET
BAI 2: MUA NUGC NOI
LUYEN VIET POAN: VIET POAN VAN TA MOQT PO VAT (Tiét 189 + 190).
I. YEU CAU CAN PAT
- HS viét dugc 4 — 5 cAu ta mot dd vat ma em dung dé tranh mua hodc tranh néng.
- HS biét tu tim doc, chia sé v4i ban mot bai tho, cau chuyén vé cac mua trong
nam.
- Phét trién ki nang dat cau gioi thiéu vé dd vat.
- HS biét bay to6 cam xuc, tinh cam qua bai tho, cau chuyén.
IL. PO DUNG DAY HQC:
- File bai giang.
I1I. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cung HS van dong theo bai hat:
- GV giéi thiéu tiét hoc.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (50 — 55°)
* Luyén viét doan vin.
Bai 1: Quan sdt cdac hinh dwoi day:
a)Ké tén cdc do vit.
b)Chon 1 — 2 do vit em thich va néi vé dic diém, cong dung ciia chiing.
- HS doc YC bai.
- GV YC HS thao luan nhom doi quan sat tranh va trd 161 cau hoi a,b.
- HDHS néi va dép khi gidi thiéu vé dic diém va cong dung cua cac dd vat.
- GV ho trg HS gip kho khan.
- Pai dién 2 — 3 nhom HS Ién thuc hién.
- GV nhan x¢&t, tuyén duong HS.
Bai 2: Viét 3 — 5 cdu td mét do vit em can ding dé tranh ning hodc tranh mwa theo
801 y:
- HS doc YC bai.
- GV duéng dan HS cach viét theo goi ¥:
+ Em muén ta d6 vat gi ?
+ Db vat d6 c6 gi ndi bat vé mau sic, hinh dang,.. ?
+ Em thuong dung d6 vat d6 vao luc nio ?
+ Tinh cam cta em d6i voi do vat d6 nhu thé nao ?
- GV YC HS thyc hanh viét vao VBT.
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- 2 —3 HS doc bai lam cua minh.
- GV nhan xét, chira cach dién dat cho HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (15 —-17)
* Poc mé rong.
- HS doc YC bai 1, 2.
- GV t6 chitc cho HS tim doc mot bai tho, cau chuyén.
- 2 — 3 HS chia sé tén bai tho, cau chuyén, tén tac gia.
- GV t6 chire thi doc mot sb cau tho, cau chuyén hay.
- GV nhan x¢ét, danh gia viéc doc mé rong cua HS.




- GV Ilh?éll’l x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.........................................................................................................

.................................................................................
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Thur sau ngay 12 thang 1 nam 2024
TOAN
BANG NHAN 2 (Tiét 96)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS hinh thanh dugc bang nhan 2, biét dém thém 2.

- Van dung vao tinh nham, giai bai tap, bai toan thuc té

- Phét trién nang lyc tinh toan.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV td chire cho hoc sinh van dong theo bai hat: “Toca toca”.
Hoat dong Kham pha (12 - 15°)

- GV cho HS quan sat tranh sgk/tr.9:

- Gi6i thiéu cac tAm bia c6 2 cham tron, 1ay 1 tim dinh 1én bang. Cham tron duoc
lay 1 1an, taviét: 2 x 1 =2.

- Go1 HS doc.

- 2 duoc lay 2 1an, ta co: 2 x 2, goi hoc sinh chuyén sang phép cong dé tinh két qua.
Vay2x2=4

- Twong tu: 2 duoc ldy may 1an? Roi viét két qua dé hinh thanh bang nhén 2.

*Nhan xét:

Thém 2 vao két qua 2 x 2 = 4 ta duoc két qua ctia phép nhan 2 x 3 =6

- Cho hoc sinh doc bang nhan, doc thudc.

- Hs doc thudc bang nhan 2.



Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (12 — 13°)
Bai 1: Tinh nhim

- GV t6 chitc Tro choi “Dd ban”.

- Goi HS doc YC bai.

- Huong dan hoc sinh van dyng bang nhan 2 vua hoc dé néu két qua cho Tro choi:
Do ban. (1 ban hoi goi 1 ban trd 161. Néu tra 101 dung thi dugc d6 ban khac.)

- GV cung HS nhan xét.
- Goi 1 HS doc lai bang nhan 2.
- GV nhan xét chung, tuyén duong HS.
- GV cing cé bdang nhdn 2 bang cdch tinh nham.
Bai 2: S6?
- Goi1 HS doc YC bai.
- GV HD HS phan tich dé bai.
- HS thao luan nhom do61 va lam bai vao V& thuc hanh toan.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
- Danh gia, nhan xét bai HS.
- GV ciing cé bdang nhén 2.
Hoat dong Cing ¢6 bang nhén 2 (4 — 5°)
- GV YC HS doc thudc long bang nhan 2.
- HS thiét ké va trang tri bang nhéan 2 theo ¥ thich.
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

LR R R R R R R S R S R R SR R R TR R R R S R S R O

HOAT DONG STEM

BAI 4. PAN GHI - TA (Tiét 7, 8)
I. YEU CAU CAN DAT:
- Mén chii dao: Toan, mén tich hop: Am nhac, My thuét



- Gi6i thiéu dugce tén goi cic bd phan chinh cia bo d6 dung lip rap dan ghi-ta.
- Thuc hanh lap rap duoc bo d6 dung lap rap dan ghi-ta va budc dau gidi thiéu duoc
cach lap rap.

- Rén k¥ ndng quan sat, lam viéc nhom.

- C6 kha nang van dung, sang tao.
II. PO DUNG DAY HOC

- GV: File bai giang.
- Tranh anh minh hoa bai hoc
- Clip huéng dan thuc hanh
- Phiéu hoc tap
B0 lp rap mo hinh dan ghi-ta phat cho nhém HS.
Bang dinh hai mat.
Do dﬁr}g tai ché (bia cac-tong, bia mau,...)
III. CAC HOAT DONG DAY HOC CHU YEU
Hoat dong khéi dong ( 3- 57)

GV t6 chirc cho HS choi trd choi: Ai nhanh nhat

— GV cho HS choi theo nhém, méi nhom dugc phat anh, thé tén cua 3 loai
nhac cu (xem trang 16, SHS).
— Ludt choi: Nhiém vu ctia cac nhém 1a trong thoi gian nhanh nhit s& ghép
anh v6i thé tén cho phu hop. Poi nao ghép duoc nhanh nhat, dung nhat s&
1a d6i danh chién thang.
GV goi d6i danh chién thing chia sé két qua va kinh nghiém choi cho cac ddi con lai.
GV gi61 thi¢u bai moi: Pan ghi-ta.



Hoat dong kham pha (15 -17)
Tim hiéu ciu tao ciia md hinh dan ghi-ta

— GV cho HS quan sat m6 hinh dan ghi-ta trong SHS

— GV yéu cau HS 1am viéc nhom, quan sat va chi ra cic bd phan cua dan ghi ta.
— GV goi dai dién mot s6 nhom phat biéu. Moi mot sd HS nhan xét va bd sung.
—GV chét: Ciu tao ctia dan ghi-ta bao gdbm: Hop dan, day dan,thung dan,

... Tim hiéu cac chi tiét bd dd 1ap rap mo hinh dan ghi-ta

— GV gi6i thiéu vé bo dd lap rap dan ghi-ta (Co thé dung san pham that

hozc chiéu trén man hinh).

—Tén goi: B6 dd dung lap rap dan ghi-ta.

— GV gi6i thiéu lan luot cacchi tiét: hop dan, day chun, éng nhuya.

— GV goi mot sb HS nhic lai tén goi ctia bd 1ap rap va cac chi tiét caa bo lap rap.
-GV yéu cau HS 1am viéc nhom, quan sat hinh anh trong SHS va hoan thanh bai tap.
- GV cho HS 1am bai tap: Pua hinh anh cac chi tiét cua b lap rap. Hudng
dan cic nhom ghi sb lugng cac chi tiét cé trong b 1ap rap.

- GV goi mot s6 nhém trinh bay két qua, cac nhom con lai nhan xét.

- Gv nhan xét chung.

-GV cho HS quan sat tirng bd phan va dit cdu hoi vé cong dung ting chi tiét.

- GV nhan xét chung va chét lai timg cong dung cta timg chi tiét.

-GV goi HS nhic lai cong dung do.

Hoat dong luyén tap, thuc hanh (25 - 27’)

Lap rap mo hinh dan ghi-ta



a. Chuan bi

— GV phat cho mdi HS 1 lip rap dan ghi-ta.

— GV yéu cau HS lam viéc cac nhan quan sat cac chi tiét trong

bd dung ldp rap mo6 hinh dan

ghi -ta.

-GV yéu cau HS thao luan theo nhom, quan sat va trinh bay lai cac
chi tiét ciia b ldp rap mo hinh dan ghi-ta.

b. Cach thuc hién

— GV hudéng din HS lap rap dan ghi-ta 1an lugt theo cac budc.

Gép bia c6 hinh dan ghi- Ludn céc diy cao suqua | Ludn 2 6ng nhya qua
ta thanh mt hinh hop hop thanh day dan | ddy dan

Chia sé va hoan thién san phim
— GV moi dai dién mot s6 HS chia sé san phém cua minh (Cho HS
lap rap dtng va HS lap rap chua dung
-Céac HS ling nghe va gop .
— GV va HS cung nhan xét san pham cua cac HS lap rap dung va
HS lap rap chua ding ¢ timg budc cu thé.
— GV yéu cau cac HS chua hoan thién san phém s€ hoan thién san
pham (GV c6 thé yéu cau cac HS & nhom lam tét sang gitp d& cac
ban chua hoan thién san pham).

Hoat dong Van dung trii nghiém (13 -15°)

-GV cho cac nhém HS str dung dan gi-ta da duoc lap rap tham gia tro
choi.

-GV tb chirc tro choi: Ai choi dan hay nhét?




- GV nhéan x¢ét, tuyén duong HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

...................................................................................................
...................................................................................................

..........................................................................................
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GIAO DUC PIA PHUONG

CHU PE 2: BUOI LUAN VAN (Tiét 1)
I. YEU CAU CAN DAT :

- HS biét nguén géc cua budi Luan Van: Thon Luan Van, xa Tho Xuong, huyén
Tho Xuan, tinh Thanh Hoa.

- G1a tr1 cua budi Luan Van.

- Gibi thiéu véi ban bé va nguoi than vé budi Luan Van.

- Yéu quy, ty hao vé san vat ciia qué hwong Thanh Hoa.

II. PO DUNG DAY HQC

- Video bai giang, gié budi thuong ( buoi dién, budi da xanh,...)
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (3 —57)

- GV YC HS quan sat tranhva cho biét sy khac biét giira qua budi trong tranh va
qua budi cac em thudng thdy.

- GV nhan xét, dan vao bai.
Hoat dong Kham pha (23 —25°)
* Ngudn gbc ciia buéi Ludn Viin, cach trong va dic diém.
- GV cho HS xem doan video ngin vé bugi Luin Vin.
+ Xem video con biét dugc diéu gi?

- HS viét ra phiéu ca nhan, vé nhom théng nhat dap an va ghi trén phiéu nhom.



PHIEU THAO LUAN VE BUOI LUAN VAN

Nguodn goc

Céch trong

bac diém

- GV gitp do HS, cac nhom gap kho khan.

- Cac nhom bao cao.

* Két lugn: Budi Ludn Van ¢é nguo”‘n géc tee thon Ludn Van, xa Tho Xuwong, huyén
Tho Xuan, tinh Thanh Hoa.Buoi dwoc tréng bcing cach chiét canh. Khi con non,
qua budi ¢é mau xanh nhwng lic chin, vé buéi chuyén sang mau do rdt dep. Pdc
biét, miii va tép budi déu c¢6 mau do.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 — 3°)

- HS v& nha tim hiéu thém vé Buéi Luan Van.

- HS tim hiéu thém Ngoai buéi Luan Van, & Tho Xuan con c6 ddc san gi noi tiéng.
- GV nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

...................................................................................................
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
PIEU EM HQC PUQC TU CHU PE NGHE NGHIEP TRONG
CUOQC SONG
I. YEU CAU CAN PAT

- HS chia sé¢ dugc nhiing diéu ban than hoac duoc hodc biét dugc thém tir chu
dé Nghé nghiép trong cudc song.

- Ty nhén xét, danh gia vé muc do tich cuc tham gia cac hoat dong trai
nghiém cua ban than.

- BOi dudng phém chat nhan i, trung thuc, trach nhi€m.



II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (13 - 15°)

GV diéu hanh 16p va néu hoat dong Piéu em hoc duoc tir chu dé Nghé nghi¢p
trong cudc song.

Tu nhan xét, danh gia vé murc do tich cuc tham gia cac hoat dong trai nghiém cua
ban than.

+ Lam viéc nhom:
- GV t6 churc cho HS thao luan nhom doéi va tra 161 cac cau hoi:

+ Em da hoc dwoc nhitng diéu gi tir chii dé Nghé nghiép Qo 7
trong cugc song? 4‘ ,pw i

+ Hoat dong nao em thich nhét trong chii dé? Vi sao? {%7’-
at dong , g ._E. -
- GV moi dai dién mot s6 nhom 1€n chia sé truge 16p theo ==

J4 A 92 A A . v
cac ndi dung thao luan trén. ~
- GV tong két va nhan xét vé muc do tich cuc tham gia hoat (k
N 5 \ N A \ \ \ \ T DANHGTSAVCRUDER
dong cua HS (hoan thanh tot, hoan thanh, chua hoan thanh) = . G 0
theo cac tiéu chi: 9 g )

« Chuia hoan thanh

+ Néu tén nghé nghiép ciia bé me va ngueoi than.
+ Néu dirc tinh lién quan dén cdc nghé nghiép do.
+ Nhdn biét mét s6 déng tien Viét Nam.
Sinh hoat l6p (15—-17")
* Céc to binh xét thi dua trong tuan.
- Céc t6 béo cdo tinh hinh hoc tap va cac hoat dong trong tuan.
- Lop truong bao cdo tinh hinh chung.
- Tung cé nhan tu nhan xét.

* GV nhan xét cac nén nep hoc tap trong tuan.



- Phuwong hwéng tuan tdi :
1.Vé hoc tap :
-T4t ca HS chap hanh ndi quy cta nha trudng.
-Thuc hién rén chir viét va giit gin VSCP.
-Dén 16p thudc bai va chép bai, lam bai day du.
2.Vé dao dtc :
- Khong vi pham ndi quy truong,16p.

o L& phép voi thay co,thuong yéu va gitp d& ban bé. Khong néi tuc, chiri
thé, danh nhau.........

3.Vé lao dong vé sinh:

- Quét don,v¢ sinh 16p hoc hang ngay ké ca hanh lang, khong xa rac bira bai.
Do rac ding noi qui dinh.

- Cham soc bon cay cua 16p.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

.....................................................................................................................................
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	VIẾT: CHỮ HOA Q (Tiết 183)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động: (3 – 5’)
	1. Hướng dẫn viết chữ hoa.
	1. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
	2. Soát lỗi, chữa bài.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 – 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Nghe kể chuyện
	*Kể 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (6 – 8’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	MUA SẮM HÀNG HÓA
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nhận biết đồng tiền Việt Nam
	Hoạt động Luyện tập, thực hành (12 – 15’) Trò chơi Bán hàng
	+ Cả lớp chơi Bán hàng

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	BÀI 37: PHÉP NHÂN (Tiết 92)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động: (3 – 5’)
	Hoạt động Khám phá: (8 – 10’)
	Hoạt động Luyện tập, thực hành (10 – 15’)
	Bài 1: Số?
	Bài 2: Tìm phép nhân thích hợp.

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	GV hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài tập trang 6 SGK và bài
	Bài 2: Tìm phép nhân phù hợp với câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
	Bài 3: Tính (theo mẫu)
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	ĐỌC: MÙA NƯỚC NỔI
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Đọc văn bản.
	2. Luyện đọc đoạn.
	HS luyện đọc trong nhóm
	Đọc toàn bài

	Trả lời câu hỏi.
	Luyện đọc lại.
	Luyện tập theo văn bản đọc.
	Bài 1:

	Hoạt động Vận dựng, trải nghiệm (6 – 8’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	TOÁN TƯ DUY ÔN TẬP (Tiết 19)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Điền các số thích hợp vào ô trống cho phù hợp với quy luật:
	Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
	Bài 3: Điền số thích hợp vào bảng sau:
	Bài 4: Tìm số bị trừ, biết hiệu là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, số trừ là số nhỏ nhất có 1 chữ số.
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động: (3 – 5’)
	Hoạt động luyện tập, thực hành (10 – 15’)
	2. Bài tập chính tả.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	LUYỆN TẬP: MRVT VỀ CÁC MÙA. DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc, miền Nam.
	Bài 1: Nói tên mùa và đặc điểm của các mùa ở miền Bắc.
	Bài 2: Nói tên mùa và đặc điểm các mùa ở miền Nam.
	Bài 3: Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông.

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài trang 7 SGK toán và VTH trang 5,6.
	Bài 2: Số?
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 2: Số?
	Bài 3:
	Bài 4: >, <, =?
	Hoạt động củng cố: Củng cố phép nhân (4 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Ảnh hưởng của môi trường sống đối với thực vật và động vật
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động (3 - 4’)
	Hoạt động Luyện tập, thực hành (20 - 25’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 2: MÙA NƯỚC NỔI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Luyện viết đoạn văn.
	Bài 2: Viết 3 – 5 câu tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng hoặc tránh mưa theo

	Đọc mở rộng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	BẢNG NHÂN 2 (Tiết 96)

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Tính nhẩm
	Bài 2: Số?

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	Môn chủ đạo: Toán, môn tích hợp: Âm nhạc, Mỹ thuật

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động khám phá (15 – 17’)
	Chia sẻ và hoàn thiện sản phẩm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Nguồn gốc của bưởi Luận Văn, cách trồng và đặc điểm.

	PHIẾU THẢO LUẬN VỀ BƯỞI LUẬN VĂN
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Luyện tập, thực hành (13 - 15’)
	+ Làm việc nhóm:

	Các tổ bình xét thi đua trong tuần.
	GV nhận xét các nền nếp học tập trong tuần.
	- Phương hướng tuần tới :


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

